
Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG KIỂM SOÁT  

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

1 Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tiêu chí 1.1.1, 

5.3.1 

2 Quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 31/3/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 

Tiêu chí 1.1.1, 

3.1.1, 3.2.1, 4.1 

3 Báo cáo số 204/BC-STNMT ngày 16/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 1.1.2 

4 Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tỉnh 

Bình Định năm 2021 

Tiêu chí 1.1.2, 

5.2.3 

5 Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về tình hình quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2021 tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 1.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 

3.2.2, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 5.2.1, 5.3.2, 

6.2 

6 Báo cáo số 229/BC-STNMT ngày 01/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm điểm 

việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

Tiêu chí 1.2.1, 

1.2.2 

7 - Kế hoạch số 03/KH-STNMT ngày 27/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, Tiêu chí 2.1 
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STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một 

phần năm 2021.  

8 Báo cáo số 239/BC-STNMT ngày 13/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả tự 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành năm 

2021 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Tiêu chí 2.1, 2.2 

9 Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 27/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 2.3 

10 - Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 08/02/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; 

- Quyết định số 681/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 887/QĐ-STNMT ngày 09/12/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (lần 2). 

Tiêu chí 2.3, 8.1.1 

11 Báo cáo số 215/BC-STNMT ngày 24/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 2.3 

12 Văn bản số 22/CCBVMT-THTĐ ngày 11/01/2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường về việc cung 

cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 

2021 

Tiêu chí 2.3, 4.6, 

8.1.2, 8.1.3 

13 Quyết định số 781/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về tài nguyên nước của các tổ chức 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Tiêu chí 2.3, 8.1.2 
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STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

14 Báo cáo số 181/BC-BQL ngày 30/11/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về công tác bảo vệ 

môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2021 

Tiêu chí 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 

3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.8, 5.2.1, 

7.2, 7.3 

15 Văn bản số 28/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 12/01/2022 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn 

về việc cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo năm 2021 

Tiêu chí 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 6.3 

16 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định ngày 30/9/2022 của Viện 

Hải dương học (nhiệm vụ: Nghiên cứu, điều tra kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài 

nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định) 

Tiêu chí 3.1.2, 

3.1.3 

17 Văn bản số 1860/STNMT-BHĐ ngày 30/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo 

cáo tình hình sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển và tình hình xả thải của 

các dự án ven biển 

Tiêu chí 3.1.3 

18 Văn bản số 207/UBND-KT ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả quan trắc 

hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định năm 2021 

Tiêu chí 3.2.1, 

3.2.2, 4.2, 4.3, 

5.2.1 

19 Phiếu kết quả thử nghiệm Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển Bình Định năm 2021 

của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 3.2.1, 

4.2, 4.4 

20 Báo cáo số 1723/BC-TS ngày 31/12/2021 của Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện kế hoạch 

năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 

Tiêu chí 3.2.1, 

3.2.2, 4.1, 4.2 

21 Báo cáo kết thúc Dự án Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao 

quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại vùng biển ven bờ thuộc Vịnh Quy Nhơn của Hiệp hội Thủy 

Tiêu chí 4.1, 4.6, 

4.7 
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STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

sản Bình Định 

22 - Báo cáo công việc Phân tích đánh giá các mối đe dọa và ảnh hưởng từ các hoạt động của người 

dân đến đa dạng sinh học tại đầm Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học 

Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo công việc Phân tích đánh giá các tác động của con người đến các hệ sinh thái của đầm 

Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo công việc Phân tích đánh giá tác động của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến 

các hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại đầm Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường 

- Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo công việc Phân tích đánh giá khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu đến đa dạng 

sinh học của đầm Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học Quốc gia Hà 

Nội; 

- Báo cáo công việc Phân tích đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái đặc trưng của đầm Đề Gi năm 

2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo công việc Tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá hiện trạng các loài thực vật quý hiếm, 

có giá trị kinh tế, đặc hữu tại đầm Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học 

Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo công việc Tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá hiện trạng các loài động vật quý hiếm, 

có giá trị kinh tế, đặc hữu tại đầm Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học 

Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo công việc Tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá hiện trạng các loài cá quý hiếm, có giá 

trị kinh tế, đặc hữu tại đầm Đề Gi năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

Tiêu chí 4.6 

23 Báo cáo công việc Tổng hợp và phân tích kết quả phiếu điều tra bằng công cụ SWOT nhằm xác Tiêu chí 4.6, 4.7 



5 

STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

định được các rủi ro và tiềm năng liên quan đến bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái, các nhóm 

loài quý hiếm, có giá trị kinh tế, đặc hữu năm 2021 của Viện tài nguyên và môi trường - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

24 - Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Cấp lại, gia hạn lần 1) số 186/GP-BTNMT ngày 

15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Ban Quản lý dịch vụ 

công ích thành phố Quy Nhơn được xả nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Nhơn 

Bình vào nguồn nước; 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 66/GP-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về 

việc cho phép Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn được xả nước thải sau xử lý 

của Nhà máy xử lý nước thải 2A vào nguồn nước; 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 1) số 51/GP-UBND ngày 21/9/2017 của 

UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định được xả nước 

thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài - Long Mỹ vào 

nguồn nước; 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 54/GP-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về 

việc cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Bình Định được xả nước thải 

sau xử lý của công trình xử lý nước thải tập trung Khu kinh tế Nhơn Hội (phân kỳ I, giai đoạn I) 

vào nguồn nước; 

- Văn bản số 774/UBND-KT ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc kết quả tính toán Bộ chỉ 

số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 tỉnh Bình Định; 

- Văn bản số 298/BQLCI-GS ngày 15/12/2021 của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy 

Nhơn về việc báo cáo tổng hợp tình hình xả nước thải vào nguồn nước của nhà máy xử lý nước 

thải Nhơn Bình, 2A; 

- Báo cáo số 47/BC-DAGPMB ngày 27/12/2021 của Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng 

Tiêu chí 4.8 
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STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

Khu kinh tế tỉnh Bình Định về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; 

- Quyết định số 611/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc tự động các 

nguồn thải. 

25 Quyết định số 570/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Tiêu chí 5.1 

26 Văn bản số 1153/UBND-KT ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện xử lý ô nhiễm 

triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn 

tỉnh 

Tiêu chí 5.2.2 

27 - Báo cáo số 119/BC-BTNMT ngày 13/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả 

triển khai Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 

theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Báo cáo số 362/BC-CCBVMT ngày 05/7/2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường về kết quả kiểm 

tra phản ánh của Báo Tiền Phong và Báo Tuổi trẻ. 

Tiêu chí 5.2.3 

28 - Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 

Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào “Chống 

rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Tiêu chí 5.3.1 

29 Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 5.3.1, 7.1 

30 - Báo cáo số 1724/BC-TS ngày 31/12/2021 của Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện Phong Tiêu chí 5.3.2 



7 

STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản” năm 2021; 

- Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản tại khu vực biển Hòn Nhàn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; 

- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản tại khu vực biển Bãi Trước, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn. 

31 - Quyết định số 174/QĐ-UB ngày 26/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 

phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Văn bản số 3638/UBND-KT ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo các nội dung 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 5034/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bản cập nhật năm 

2021); 

- Quyết định số 3405/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Tiêu chí 6.1.1 

32 - Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Xăng dầu Quy Nhơn của Công ty Xăng dầu Bình Định; 

- Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 10/7/2013  của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Quy Nhơn của Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn; 

- Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu bến phao dầu An Phú thuộc Công ty Cổ phần PETEC Bình Định; 

- Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

Tiêu chí 6.1.2 
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hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Thị Nại của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại; 

- Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Tân Cảng Miền Trung của Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

33 Văn bản số 20/SKHCN-CN ngày 11/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp 

cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo năm 2021 

Tiêu chí 6.1.2, 6.3 

34 - Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 04/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

- Kế hoạch số 10/KH-BQL ngày 16/4/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2021. 

Tiêu chí 7.1 

35 Báo cáo số 198/BC-STNMT ngày 10/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

Tiêu chí 7.2, 7.3 

36 Văn bản số 281/BQL-QLTNMT ngày 10/3/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc trám 

lấp, cách ly các giếng khoan khai thác nước dưới đất trái phép trên mặt bằng dự án 

Tiêu chí 8.1.1 

37 Báo cáo số 199/BC-STNMT ngày 11/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả công 

tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

năm 2021 

Tiêu chí 8.1.2, 

8.1.3, 8.2 

38 - Quyết định số 811/QĐ-STNMT ngày 01/11/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai đối với các dự án dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông 

Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; 

- Báo cáo số 124/BC-STNMT ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 

kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai của các dự án dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, 

Tiêu chí 8.1.2 
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phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; 

- Báo cáo số 65/BC-MTMTTN ngày 29/11/2021 của Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây 

Nguyên về kết quả điều tra, đánh giá công tác bảo vệ môi trường của các cảng cá thuộc các tỉnh 

Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. 

39 Báo cáo số 207/BC-BQL ngày 31/12/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021 và phương hướng nhiệm 

vụ công tác năm 2022 

Tiêu chí 8.1.2, 

8.1.3 

40 Báo cáo số 157/BC-BQL ngày 02/11/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 

Tiêu chí 8.2 
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